
 

Họ và tên: …………………………………………………………………  Lớp: 2A 

PHIẾU LUYỆN TOÁN TUẦN 15 

Thứ…......……..ngày………tháng……….năm 20... 

I. TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1:    55 –  27 < ….. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A.26           
B. 27               
C. 28                     
D. 29 

 
Câu 2:  Số liền sau của số bé nhất có hai chữ số là số nào: 
A. 9 
B. 10                  
C. 11 
D. 12 
 
Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống cho phù hợp: 
Ba điểm A, B, C thẳng hàng                                

Ba điểm B, I, D thẳng hàng 

Ba điểm A, E, D thẳng hàng 

Ba điểm B, C, D thẳng hàng 

 

Câu 4: Khoanh tròn bạn kiến bò theo đường cong ở hình dưới: 

 
Câu 5: Ốc sên bò từ điểm A đến điểm E theo đường gấp khúc như hình dưới. Tính độ dài 
quãng đường ốc sên bò được. 
A. 7 cm                                        
B. 9 cm                
C. 11 cm                    
D. 8 cm 
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Câu 6: Một bến xe có 32 xe ô tô, sau buổi sáng có 19 ô tô rời bến. Hỏi bến xe còn lại 

bao nhiêu ô tô? 
A. 13 ô tô               
B. 23 ô tô                  
C. 17 ô tô                    
D. 51 ô tô 

II. TỰ LUẬN: 

Câu 7: Quan sát hình và điền vào chỗ chấm 

a) Các đoạn thẳng là:  …………………………………………… 

b) Các đường thẳng là: ………………………………………….. 

Câu 8: Dùng thước kiểm tra và ghi tên 3 điểm thẳng hàng vào chỗ chấm. 

 

 

 

                 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

            Câu 9: Điền tên đường gấp khúc:              

a) Gồm 2 đoạn thẳng: ………………..                                 

b) Gồm 3 đoạn thẳng: ……………….. 

c) Gồm 4 đoạn thẳng: ……………….. 

 Câu 10: Ốc sên đã bò hết đoạn đường 

như hình vẽ. Tính độ dài đường gấp khúc 

mà ốc sên  đã bò . 

                                        Bài giải  

 



  

 


